
STT Mã SV Họ tên Mã khoa Mã lớp Số phải nộp Số đã nộp HP K2/16-17 HP K1/17-18 Số còn phải nộp

1 16028001 Nguyễn Thị Chăm K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

2 16028002 Phạm Tuấn Dũng K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

3 16028003 Trương Đắc Duy K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

4 16028004 Nguyễn Thế Hoàng Anh K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

5 16028005 Ngô Chí Nguyện K16SDHNS K23NCS 30.720.000 9.970.000 9.875.000 10.875.000 20.750.000

6 16028006 Bùi Văn Tân K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

7 16028007 Ngô Thị Vinh K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

8 16028008 Lê Minh Đức K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

9 16028009 Nguyễn Thị Hạnh K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

10 16028010 Nguyễn Thị Hồng Loan K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

11 16028011 Dương Thế Lương K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

12 16028012 Nguyễn Đức Sử K16SDHNS K23NCS 30.720.000 9.970.000 9.875.000 10.875.000 20.750.000

13 16028013 Nguyễn Văn Đức K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

14 16028014 Phùng Công Phi Khanh K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

15 16028015 Đồng Phạm Khôi K16SDHNS K23NCS 30.720.000 19.845.000 10.875.000 10.875.000

16 16028016 Phạm Tuấn Anh K16SDHNS K23NCS 30.750.000 19.875.000 10.875.000 10.875.000

17 16028017 Kiều Thanh Bình K16SDHNS K23NCS 30.750.000 19.875.000 10.875.000 10.875.000

18 16028018 Phạm Văn Cảnh K16SDHNS K23NCS 30.750.000 19.875.000 10.875.000 10.875.000

19 16028019 Mai Mạnh Trừng K16SDHNS K23NCS 30.750.000 19.875.000 10.875.000 10.875.000

20 16028020 Đỗ Nam K16SDHNS K23NCS 30.750.000 19.875.000 10.875.000 10.875.000


